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Lớp 6

 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (3,0 điểm).
1) Viết tập hợp các ước của 
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2) Tìm ƯCLN(16, 24, 36)
3) Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số đồng thời chia hết cho 4, 5, 6

Câu 2 (2,0 điểm).
Lớp 6A có 24 học sinh nữ và 18 học sinh nam muốn tổ chức chia nhóm để chơi trò chơi. Hỏi có bao nhiêu cách chia nhóm sao cho số học sinh nam và nữ đều nhau trong các nhóm.
Câu 3 (2,0 điểm). 
1) Tìm cặp số tự nhiên x, y sao cho (x + 1)(y – 2) = 5
2) Tìm ước chung lớn nhất của 2n + 1 và 2n + 3 (với n là số tự nhiên).
Câu 4 (2,0 điểm). Cho đoạn thẳng AB = 6cm. I là trung điểm của đoạn thẳng AB, Gọi C là điểm bất kì thuộc đoạn thẳng AB.

1) Tính độ dài đoạn thẳng IC biết AC = 2cm.


2) Biết độ dài IC = 1,5cm, tính độ dài đoạn thẳng AC.
Câu 5 (1,0 điểm). Cho ba số: 
[image: image2.wmf]p

, 
[image: image3.wmf]p+2011k

, 
[image: image4.wmf]p+2012k

 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng: k chia hết cho 6.
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Lớp 7
 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (2,0 điểm). Cho hai đại lượng x = 4 và y = 8


1) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x biết rằng x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

          2) Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Hãy xác định hệ số tỉ lệ.

Câu 2 (2,0 điểm). 

1) Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số bằng bao nhiêu?

2) Cho y và z là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ a, z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ b. Hỏi mối liên hệ của đại lượng y đối với x?  

Câu 3 (3,0 điểm).

Bốn đội máy kéo làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Tính số máy của mỗi đội, biết rằng số máy của đội hai ít hơn số máy của đội một là 5 máy.

Câu 4 (3,0 điểm).Cho tam giác vuông ABC, vuông tại A. Biết 
[image: image5.wmf]µ
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. Qua trung điểm M của cạnh BC vẽ đường thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt AC tại N, kẻ AH vuông góc với BC (H nằm trên BC), đường thẳng AH cắt BN  tại K
1) Tính các góc của tam giác ABC.

2) Chứng minh rằng BN = CN.
3) Tính số đo 
[image: image6.wmf]·
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Lớp 8
 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (3,0 điểm). Rút gọn các phân thức sau:


1) 
[image: image7.wmf](
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2) 
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Câu 2 (3,0 điểm). Thực hiện phép tính 

1) 
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2) 
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Câu 3 (1,0 điểm).

Cho 
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 và 
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[image: image13.wmf]+¹

abc

. Chứng minh rằng:
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Câu 4 (3,0 điểm).

Cho tam giác nhọn ABC các đường cao AD, BE, tia phân giác của 
[image: image15.wmf]·
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 cắt BE, BC theo thứ tự ở I và K, tia phân giác của góc 
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 cắt AD, AC theo thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng:
1) 
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 từ đó suy ra
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2) AK vuông góc với BN.

2) Tứ giác MKNI là hình thoi.
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Lớp 9
 (Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)


Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số: 
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1) Xác định hàm số biết đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ

2) Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(- 1, 2)

3) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua với mọi giá trị của m.

Câu 2 (2,0 điểm). Cho đường thẳng: 
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1) Tìm k để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm  - 10.


2) Biết đường thẳng (d) song song với 
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Câu 3 (2,0 điểm). 
1) Đường thẳng 
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 cắt các trục tọa độ Ox và Oy lần lượt tại A và B. Tính diện tích tam giác OAB
2) Tìm các cặp số nguyên dương (m, n) biết: 
[image: image23.wmf]+
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(3,0 điểm). Cho tam giác nhọn ABC các đường cao BD và CE  cắt nhau tại H.

1) Chứng minh rằng 4 điểm B, C, E, D thuộc một đường tròn.


2) Chứng minh rằng AH > ED.


3) Gọi I là trung điểm của AH. Chứng minh rằng IE là tiếp tuyến của  đường tròn đi qua 4 điểm B, C, E, D
.
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